	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

         .......………………
	Biểu mẫu MT số 02

Ban hành Kèm theo QĐ số: 169/2019/QĐ-VKSTC

Ngày 25 tháng 04 năm 2019



THỐNG KÊ

KINH PHÍ VÀ CÁN BỘ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Từ ngày   …/…/20…   đến ngày    …/  …/20…  

	Tiêu chí


	Mã dòng
	Số lượng
	Ghi chú

	(A)
	(B)
	1
	2

	1. Kinh phí về phòng, chống ma tuý (VNĐ)
	
	
	

	1.1. Tổng kinh phí được cấp
	01
	
	

	 Tr. đó:  - Kinh phí Trung ương
	02
	
	

	   - Kinh phí địa phương
	03
	
	

	             - Kinh phí dự án có vốn nước ngoài
	04
	
	

	             - Kinh phí dự án có vốn trong nước
	05
	
	

	             - Nguồn kinh phí khác
	06
	
	

	1.2. Tổng kinh phí đã sử dụng
	07
	
	

	 Tr. đó: - Kinh phí tuyên truyền
	08
	
	

	             - Kinh phí khen thưởng
	09
	
	

	             - Kinh phí hỗ trợ truy tố
	10
	
	

	             - Kinh phí khác
	11
	
	

	2. Cán bộ làm công tác phòng, chống ma tuý (tại thời điểm cuối kì thống kê)
	
	
	

	2.1. Cán bộ chuyên trách
	12
	
	

	2.2. Cán bộ kiêm nhiệm
	13
	
	


	Người lập biểu

(Kí, họ tên)


	……., ngày … tháng … năm…
Viện trưởng




